
STT HỌ VÀ TÊN
HUYÊN MÔN

ĐÀO TẠO
DẠY MÔN - KHỐI LỚP SỐ TIẾT/NĂM HỌC GHI CHÚ

01 Nguyễn Hữu Hùng ĐHSP Ngữ văn ĐP văn K6A1,2,3 27 tiết/35 tuần 0,75 tiết/tuần

02 Nguyễn Tăng Lợi ĐHSP Ngữ văn ĐP văn K6A4,5 18/35 0,51 tiết/tuần

03 Phùng Văn Tùng ĐHSP Ngữ văn ĐP văn K7A1,2,3,4 36/35 1,03 tiết/tuần

04 Nông Văn Thuyết ĐHSP Ngữ văn ĐP văn K8A1,2,3,4 36/35 1,03 tiết/tuần

05 Nguyễn Thị Thanh ĐHSP Lịch sử Địa phương GDCD + Công nghệ K6 + K7 54/35 1,6 tiết/tuần

06 Phạm Thị Thơ ĐHSP Lịch sử Địa phương LS K6 + K7 54/35 1,6 tiêt/tuần

07 H Đuel Bkrông ĐHSP Lịch sử Địa phương L.sử K8 + GDCD + Công nghệ K8 48/35 1,37 tiết/tuần

08 Nguyễn Văn Hùng ĐHSP Địa lí Địa phương Địa lí K8 24/35 0,7 tiết/tuần

09 Lang Văn Thắng ĐHSP Địa lí Địa phương Địa lí K6 + K7 54/35 1,6 tiết/tuần

10 Bùi Thị Thảo ĐHSP Âm nhạc Địa phương Nhạc K7 16/35 0,46 tiết/tuần

11 Nguyễn Xuân Trưởng ĐHSP Âm nhạc ĐP Nhạc K6 + K8 36/35 1,03 tiết/tuần

12 Võ Nữ Lan Phi ĐHSP MT ĐP Mĩ thuật K6 + K7 + K8 52/35 1,5 tiết/tuần

TC 455/35 13 tiết/tuần
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II.

          UBND HUYỆN CƯ JÚT

TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN DẠY NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG

NĂM HỌC 2023 - 2024

Chương trình giáo dục địa phương khối lớp 6,7,8 có 35 tiết/35 tuần/năm học, trong đó:

Môn Ngữ văn có: 09 tiết;

12 giáo viên dạy CTGDĐP

CHUYÊN MÔN HIỆU TRƯỞNG

Môn Lịch sử  có: 06 tiết;

Môn Địa lí có: 06 tiết;

Môn GDCD, Công nghệ có: 06 tiết;

Môn Âm nhạc có: 04 tiết;

Môn Mĩ thuật có: 04 tiết.

Chương trình giáo dục địa phương khối lớp 9 thực hiện theo phân phối chương trình của nhà trường và dạy theo bộ môn, lớp mình phụ trách.



Tuần 3,4,5 lớp 6 LS&ĐL

Lớp 7 MT&Nhạc


